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	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
121. Phối hợp tay, mắt trong vận động ném xa bằng 1 tay,2 tay; chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.

Ném xa bằng 1 tay,2 tay

+ Hoạt động học 

- Ném xa bằng 1 tay.

- Ném xa bằng 2 tay.

- Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
8. Nước và một số hiện tượng tự nhiên: 3T

 Nước: 1T

(Từ 30/3 - 03/4/2026)

Mùa hè: 1T

 (Từ 06/4- 10/4/2026) 

Một số hiện tượng tự nhiên

1T (Từ 13/4 -17/4/2026) 

(Tết hàn thực 03/3 ÂL)

Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
122. Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm… là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
123. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
Trẻ biết không tự ý uống thuốc, 

biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
Trò chuyện, nhắc nhở trẻ trong giờ ăn. 

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống 

rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống 

rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
a) Khám phá khoa học
 124. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh,băng hình, trò chuyện và thảo luận.
Các nguồn nước trong môi trường sống.
+ Hoạt động học

- Sự kỳ diệu của nước.
Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
+ Hoạt động học

- Mùa hè

Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời.
+ Hoạt động học

- Một số hiện tượng tự nhiên.
Ích lợi của nước đối với đời sống con người.
- Các hoạt động trong ngày.
Một số đặc điểm, tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
Một vài đặc điểm tính chất của đất đá, cát sỏi.
Chơi hoạt động ngoài trời, chơi hoạt động góc.
b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
125. Trẻ biết sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
Tạo ra quy tắc sắp xếp
+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc 1-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 2-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 3-2 của các đối tượng.
126. Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
c) Khám phá xã hội
127. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số loại nước VD: nước sạch nhờ CN
Kể tên một số loại nước: nhà máy,  nước,  công ty nước sạch
Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
128. Trẻ biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
Làm quen với một số kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
+ Hoạt động học - Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; Mưa...
- Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh. Giọt nước tí xíu....
129. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
Làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : Nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
Mọi lúc mọi nơi.
130. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
Phát âm và nhận dạng chữ cái p, q.
+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái p, q.
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
131. Trẻ dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
Mọi lúc, mọi nơi
132. Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).
Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).
Các hoạt động trong ngày.
Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
133. Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
Quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi.

Trò chuyện về bình đẳng giới

134. Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thức ăn thừa.
Biết nói cảm ơn, xin lỗi.
Mọi lúc, mọi nơi

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
135. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn/ vẽ/ xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
Phối hợp các kĩ năng nặn, vẽ, xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
+ Hoạt động học: Cắt, dán bầu trời đêm;  Làm đám mây bằng bông;  Nặn cầu vồng.

136. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
+ Hoạt động học

- Hát: Cho tôi đi làm mưa với; Mùa hè đến; Trời nắng trời mưa...

- NH: Giọt mưa và em bé; Tia nắng hạt mưa; Mưa rơi...

- TCÂN: Ai đoán giỏi; Nhảy theo nhạc...

                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                               Đào Thị Sáu
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                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	121. Phối hợp tay, mắt trong vận động ném xa bằng 1 tay,2 tay; chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.


	Ném xa bằng 1 tay,2 tay
	+ Hoạt động học 

- Ném xa bằng 1 tay.

- Ném xa bằng 2 tay.

- Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
	8. Nước và một số hiện tượng tự nhiên: 3T

 Nước: 1T

(Từ 30/3 - 03/4/2026)

Mùa hè: 1T

 (Từ 06/4- 10/4/2026) 

Một số hiện tượng tự nhiên

1T (Từ 13/4 -17/4/2026) 

(Tết hàn thực 03/3 ÂL)



	
	Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	122. Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm… là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	123. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
Trẻ biết không tự ý uống thuốc, 

biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
	Trò chuyện, nhắc nhở trẻ trong giờ ăn. 

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	
	Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống 

rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	
	

	
	Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống 

rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	 124. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh,băng hình, trò chuyện và thảo luận.
	Các nguồn nước trong môi trường sống.
	+ Hoạt động học

- Sự kỳ diệu của nước.
	

	
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
	+ Hoạt động học

- Mùa hè


	

	
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời.
	+ Hoạt động học

- Một số hiện tượng tự nhiên.
	

	
	Ích lợi của nước đối với đời sống con người.
	- Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước.
	
	

	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	
	

	
	Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
	
	

	
	Một vài đặc điểm tính chất của đất đá, cát sỏi.
	Chơi hoạt động ngoài trời, chơi hoạt động góc.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	125. Trẻ biết sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	Tạo ra quy tắc sắp xếp
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc 1-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 2-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 3-2 của các đối tượng.
	

	126. Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
	Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	c) Khám phá xã hội
	

	127. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số loại nước VD: nước sạch nhờ CN
	Kể tên một số loại nước: nhà máy,  nước,  công ty nước sạch
	Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	128. Trẻ biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	+ Hoạt động học - Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; Mưa...
- Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh. Giọt nước tí xíu....
	

	129. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…

	Làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : Nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	130. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái p, q.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái p, q.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	131. Trẻ dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	132. Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).
	Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	
	

	133. Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
	Quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi.

Trò chuyện về bình đẳng giới
	

	134. Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thức ăn thừa.

	Biết nói cảm ơn, xin lỗi.
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	135. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn/ vẽ/ xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ năng nặn, vẽ, xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	+ Hoạt động học: Cắt, dán bầu trời đêm;  Làm đám mây bằng bông;  Nặn cầu vồng.


	

	136. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
	Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
	+ Hoạt động học

- Hát: Cho tôi đi làm mưa với; Mùa hè đến; Trời nắng trời mưa...

- NH: Giọt mưa và em bé; Tia nắng hạt mưa; Mưa rơi...

- TCÂN: Ai đoán giỏi; Nhảy theo nhạc...
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Nước và một số hiện tượng tự nhiên” (3 tuần từ  30/03- 17/04/2026)                                                            
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	8. Nước và một số hiện tượng tự nhiên: 3T
 Nước: 1T

(Từ 30/3 - 03/4/2026)
Mùa hè: 1T

 (Từ 06/4- 10/4/2026) 
Một số hiện tượng tự nhiên
1T (Từ 13/4 -17/4/2026) 

(Tết hàn thực 03/3 ÂL)


	* Phát triển vận động
	

	119. Phối hợp tay, mắt trong vận động ném xa bằng 1 tay,2 tay; chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.


	Ném xa bằng 1 tay,2 tay
	+ Hoạt động học 

- Ném xa bằng 1 tay.

- Ném xa bằng 2 tay.

- Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
	

	
	Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	120. Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm… là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	121. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
Trẻ biết không tự ý uống thuốc, 

biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
	Trò chuyện, nhắc nhở trẻ trong giờ ăn. 

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	
	Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống 

rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	
	

	
	Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	 122. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh,băng hình, trò chuyện và thảo luận.
	Các nguồn nước trong môi trường sống.
	+ Hoạt động học

- Sự kỳ diệu của nước.
	

	
	Ích lợi của nước đối với đời sống con người.
	+ Hoạt động học

- Mùa hè


	

	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước.
	+ Hoạt động học

- Một số hiện tượng tự nhiên.
	

	
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
	- Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời.
	
	

	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	
	

	
	Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
	
	

	
	Một vài đặc điểm tính chất của đất đá, cát sỏi.
	Chơi hoạt động ngoài trời, chơi hoạt động góc.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	123. Trẻ biết sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	Tạo ra quy tắc sắp xếp
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc 1-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 2-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 3-2 của các đối tượng.
	

	124. Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
	Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	c) Khám phá xã hội
	

	125. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số loại nước VD: nước sạch nhờ CN
	Kể tên một số loại nước: nhà máy,  nước,  công ty nước sạch
	Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	126. Trẻ biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	+ Hoạt động học - Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; Mưa...
- Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh. Giọt nước tí xíu....
	

	127. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…

	Làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : Nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	128. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái p, q.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái p, q.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	129. Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

	Mọi lúc, mọi nơi
	

	130. Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…)
	Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	
	

	131. Trẻ dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
	Quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi.

Trò chuyện về bình đẳng giới
	

	132. Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thức ăn thừa.
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi.
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	133. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn/ vẽ/ xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ năng nặn, vẽ, xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	+ Hoạt động học: Cắt, dán bầu trời đêm;  Làm đám mây bằng bông;  Nặn cầu vồng.


	

	134. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
	Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
	+ Hoạt động học

- Hát: Cho tôi đi làm mưa với; Mùa hè đến; Trời nắng trời mưa...

- NH: Giọt mưa và em bé; Tia nắng hạt mưa; Mưa rơi...

- TCÂN: Ai đoán giỏi; Nhảy theo nhạc...
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Nước và một số hiện tượng tự nhiên” (3 tuần từ  30/03- 17/04/2026)                                                            
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	8. Nước và một số hiện tượng tự nhiên: 3T
 Nước: 1T

(Từ 30/3 - 03/4/2026)
Mùa hè: 1T

 (Từ 06/4- 10/4/2026) 
Một số hiện tượng tự nhiên
1T (Từ 13/4 -17/4/2026) 

(Tết hàn thực 03/3 ÂL)


	* Phát triển vận động
	

	121. Phối hợp tay, mắt trong vận động ném xa bằng 1 tay,2 tay; chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.


	Ném xa bằng 1 tay,2 tay
	+ Hoạt động học 

- Ném xa bằng 1 tay.

- Ném xa bằng 2 tay.

- Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
	

	
	Chuyền,bắt bóng qua đầu, qua chân.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	122. Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm… là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	123. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
Trẻ biết không tự ý uống thuốc, 

biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
	Trò chuyện, nhắc nhở trẻ trong giờ ăn. 

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	
	Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống 

rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	
	

	
	Trẻ biết không tự ý uống thuốc, biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	 124. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh,băng hình, trò chuyện và thảo luận.
	Các nguồn nước trong môi trường sống.
	+ Hoạt động học

- Sự kỳ diệu của nước.
	

	
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
	+ Hoạt động học

- Mùa hè


	

	
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời.
	+ Hoạt động học

- Một số hiện tượng tự nhiên.
	

	
	Ích lợi của nước đối với đời sống con người.
	- Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước.
	
	

	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	
	

	
	Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
	
	

	
	Một vài đặc điểm tính chất của đất đá, cát sỏi.
	Chơi hoạt động ngoài trời, chơi hoạt động góc.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	125. Trẻ biết sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	Tạo ra quy tắc sắp xếp
	+ Hoạt động học

- Sắp xếp theo quy tắc 1-1 của các đối tượng.
- Sắp xếp theo quy tắc 2-1 của các đối tượng.

- Sắp xếp theo quy tắc 3-2 của các đối tượng.
	

	126. Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
	Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	c) Khám phá xã hội
	

	127. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số loại nước VD: nước sạch nhờ CN
	Kể tên một số loại nước: nhà máy,  nước,  công ty nước sạch
	Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	128. Trẻ biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	+ Hoạt động học:

- Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; Mưa...
- Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh. Giọt nước tí xíu....
	

	129. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…

	Làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : Nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	130. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng chữ cái p, q.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái p, q.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	131. Trẻ dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	132. Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…)
	Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi…).
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	
	

	133. Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
	Quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi.

Trò chuyện về bình đẳng giới
	

	134. Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thức ăn thừa.
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi.
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	135. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn/ vẽ/ xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ năng nặn, vẽ, xé dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	+ Hoạt động học: Cắt, dán bầu trời đêm;  Làm đám mây bằng bông; Nặn cầu vồng.


	

	136. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
	Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, gõ đệm, múa minh họa theo lời ca).
	+ Hoạt động học

- Hát: Cho tôi đi làm mưa với; Mùa hè đến; Trời nắng trời mưa...

- NH: Giọt mưa và em bé; Tia nắng hạt mưa; Mưa rơi...

- TCÂN: Ai đoán giỏi; Nhảy theo nhạc...
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